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BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 100/2008/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNCN


Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn để triển khai thực hiện. Qua gần 4 năm thực hiện, Bộ Tài chính xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 trong đó làm rõ những kết quả đã đạt được và những bất cập, vướng mắc về chính sách cũng như về quản lý của Nghị định 100/2008/NĐ-CP cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:
Phần I. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008:

Để triển khai thực hiện tốt Luật Thuế TNCN, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số số 22/2008/CT-TTg ngày 15/7/2008 thành lập các Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế TNCN tại các địa phương. Bộ Tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Đảng bộ và chính quyền địa phương các cấp để tổ chức thực hiện các quy định của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Về việc xây dựng các văn bản pháp quy: 

a) Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh các dự thảo Thông tư, tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương.

b) Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế TNCN đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên thuộc lực lượng vũ trang.

c) Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn về thuế TNCN đối với một số lĩnh vực đặc thù như: Thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm; đối với cá nhân làm đại lý xổ số; cá nhân trúng thưởng xổ số; casino và các trò chơi có thưởng; thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng chứng khoán; chuyển nhượng vốn; thuế TNCN đối với chuyên gia thực hiện chương trình, dự án ODA;….

Tổng số các văn bản mang tính pháp lý đã được ban hành gồm: 02 Nghị định của Chính phủ và 18 thông tư của Bộ Tài chính hoặc thông tư liên tịch cấp Bộ hướng dẫn về thuế TNCN.

d) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cơ quan này kịp thời có thông tư sửa đổi quy định về đăng ký kinh doanh trong trường hợp có nhiều người cùng tham gia góp vốn kinh doanh để đảm bảo xác định rõ ràng nghĩa vụ thuế của từng người tham gia góp vốn kinh doanh.

2. Về việc triển khai các giải pháp quản lý thuế TNCN

a) Ngay từ thời gian đầu triển khai thực hiện Luật, Tổng cục Thuế đã thành lập các nhóm công tác thường xuyên nằm tại các địa phương trọng điểm để chỉ đạo công tác triển khai; nắm tình hình các vuớng mắc trong quá trình triển khai để phản ánh với Ban chỉ đạo; hướng dẫn, giải đáp kịp thời các vướng mắc về chính sách, công tác quản lý thuế TNCN đối với cơ quan thuế; với tổ chức cá nhân chi trả thu nhập và người nộp thuế.

b) Để xác định đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc ngay từ cuối năm 2008 đã tổ chức triển khai việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai người phụ thuộc. Kết quả là đến hết năm 2012 đã cấp mã số thuế cho khoảng 19 triệu mã số thuế TNCN cá nhân 
c) Ngay từ khi bắt đầu triển khai Luật đã tổ chức xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý thuế TNCN mới (Dự án PIT). Đến năm 2012 phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý thuế đã được xây dựng xong và đã được ứng dụng trên phạm vi cả nước. Phầm mềm này sẽ giúp cơ quan thuế quản lý được thu nhập của người nộp thuế, hạn chế được thất thu thuế.

Việc kê khai và nộp tờ khai đăng ký cấp mã số thuế; tờ khai nộp thuế, quyết toán thuế TNCN đã được thực hiện qua cổng thông tin điện tử. Hiện nay chương trình phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý thuế TNCN (PIT) đang được triển khai tốt trong phạm vi toàn quốc, đã đáp ứng được yêu cầu quản lý thu nhập và quản lý đối tượng nộp thuế của cơ quan thuế, góp phần kiểm soát thu nhập của người nộp thuế, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước và phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.
Phần II. Kết quả triển khai thực hiện Nghị định
I. Kết quả đạt được: 

1. Về chính sách: 
Về cơ bản Nghị định số 100/2008/NĐ-CP đã bao quát và chi tiết hoá được các vấn đề liên quan của Luật Thuế TNCN. Các quy định của Nghị định tương đối đầy đủ so với những quy định của Luật Thuế TNCN. Nhìn chung, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP đã  đáp ứng được  yêu cầu của Luật Thuế TNCN là các quy định phải đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, minh bạch công khai và phù hợp với thông lệ quốc tế.

2. Về quản lý thuế TNCN:

-  Nghị định số 100/2008/NĐ-CP đã quy định tương đối rõ ràng các thủ tục về đăng ký thuế, cấp mã số thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế.
- Về  cơ  bản, các quy định về quản lý thuế tại Nghị định đã tạo thuận lợi cho cơ quan thuế và người nộp thuế trong việc triển khai tốt việc đăng ký mã số thuế, khai thuế, quyết toán thuế , đặc biệt trong thời gian đầu mới triển khai thực hiện Luật và phần mềm quản lý thuế còn đang xây dựng.

II. Những tồn tại, hạn chế:

1. Về chính sách:

Luật Thuế TNCN lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam, có đối tượng và phạm vi điều chỉnh rộng, gồm 10 khoản thu nhập khác nhau, căn cứ tính thuế khác nhau. Mặt khác, theo quy định của Luật, số lượng người nộp thuế và phạm vi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh lớn, liên quan đến nhiều chính sách xã hội, do đó một số quy định tại Nghị định còn bất  cập, chưa phù hợp với những phát sinh trong thực tiễn, đòi hỏi sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.Cụ thể như sau:
1.1 Về tiêu thức xác định cá nhân cư trú (khoản 2 Điều 2 Chương I NĐ100):
Luật Thuế TNCN quy định cá nhân cư trú là cá nhân đáp ứng 1 trong 2 điều kiện: (1) có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam và (2) có nơi ở thường xuyên tại VN, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại VN theo hợp đồng thuê có thời hạn. 
Do Luật không quy định thời hạn hợp đồng thuê nhà nên trong quá trình triển khai, Nghị định đã căn cứ vào pháp luật về cư trú, về nhà ở đã hướng dẫn mở rộng điều kiện (2), theo đó cá nhân “có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam  bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 90 ngày trở lên”. 
Quy định này phát sinh bất cập là trường hợp người Việt Nam có nơi ở đăng ký thường trú tại Việt Nam mà đi công tác, học tập tại nước ngoài từ 183 ngày trở lên, người nước ngoài là đối tượng cư trú tại nước ngoài, đến Việt Nam làm việc mà có hợp đồng thuê nhà tại VN từ 90 ngày trở lên nhưng chưa đến 183 ngày đều có thể là đối tượng cư trú của 2 nước và là đối tượng nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với thu nhập toàn cầu. Mặc dù không dẫn đến tình trạng cá nhân là đối tượng cư trú của 2 nước như nêu trên bị đánh thuế trùng và không làm tăng thêm số thuế thu được (do đã được khắc phục bằng việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế trùng mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia), tuy nhiên, quy định này vẫn làm phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho người nộp thuế và phức tạp trong quản lý thu thuế và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, cần sửa đổi cho phù hợp. 

1.2. Quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ:
Tại Điều 3 Luật Thuế TNCN quy định khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ: ‘’Khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, trợ cấp suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội”.
Tại NĐ 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN không quy định cụ thể hơn quy định của Luật mà chỉ bổ sung quy định: “Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế quy định tại điểm này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy đinh” (tiết b Khoản 2 Điều 3). Do vậy, trên cơ sở quy định này, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện. Việc quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp nêu trên đã tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên trên thực tế có nhiều khoản phụ cấp trợ cấp mang tính chất tiền lương, tiền công nhưng hiện đang được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế là chưa phù hợp, hoặc một số khoản trợ cấp quy định trong nghị định hiện nay không còn nữa mà được thay thế bằng chính sách khác.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Nghị định mới cần sửa đổi bổ sung quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ cho phù hợp với thực tiễn.

1.3. Về các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ đối tượng nộp thuế dưới mọi hình thức:
Quy định tại tiết đ, khoản 2 Điều 3 của Nghị định 100/2008/NĐ-CP đã quy định khá cụ thể các khoản lợi ích bằng tiền và không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động dưới mọi hình thức. Quy định này đã được Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đang hình thành và phát triển các mô hình quỹ đầu tư mới, quỹ hưu trí tự nguyện,...do người lao động mua hoặc do chủ sở hữu lao động mua, hoặc đóng góp cho người lao động. Do đặc thù của các loại bảo hiểm này là tại thời điểm mua người lao động chưa thực nhận được khoản lợi ích này hoặc trường hợp người lao động nghỉ viêc trước thời hạn kết thúc hợp đồng lao động đã cam kết với doanh nghiệp thì có khả năng không nhận được khoản lợi đó, do vậy nếu qui định thu thuế ngay tại thời điểm mua bảo hiểm, đóng góp quỹ thì không đúng với bản chất của thuế TNCN và không khích cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện. Do vậy cần có hướng dẫn tại Nghị định. 
1.4 Đối với các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế:

Điểm a khoản 2, Điều 3, Chương I, Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền là thu nhập chịu thuế. 

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, trong quá trình thực thi Luật trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2011/TT-BTC, Thông tư 62/2009/TT-BTC, theo đó hướng dẫn khoản tiền khám chữa bệnh hiểm nghèo (trừ phần do BHYT chi trả) cho bản thân người lao động và thân nhân người lao động; khoản tiền học phí cho con của người nộp thuế là người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông theo mức học phí do Nhà nước quy định do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ được loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập tính thuế. Việc loại trừ khoản tiền nêu trên khỏi thu nhập chịu thuế tuy góp phần thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước nhưng lại phát sinh thủ tục hành chính trong thực hiện, đồng thời chưa bình đẳng với người Việt Nam có con cũng đang học, vì vậy cần nghiên cứu sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Ngoài ra, thực tế hiện nay còn có một số khoản thu nhập khác như: phụ cấp của các cán bộ cao cấp (phương tiện đi lại, nhà công vụ, , khám chữa bệnh,…); thu nhập của các đại biểu Quốc hội, Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW…quy định tại các văn bản số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004, QĐ 269/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây là những khoản thu nhập đã được Chính phủ quy định, là những khoản phụ cấp có tính đặc thù để đảm bảo điều kiện làm việc có tính chất đòi hỏi tính trách nhiệm, chuyên môn cao, không nhằm tăng thu nhập cho cán bộ và khoản thu nhập này lại đều có nguồn gốc chi từ Ngân sách. Do các khoản phụ cấp này hiện nay chưa được quy định tại Nghị định 100/2008/NĐ-CP, vì vậy cần phải được quy định cụ thể tại Nghị định mới để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN.

1.5. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đựoc nhà nước giao để sản xuất:

Khoản 6, Điều 4, Chương I, Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định “Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất” là thu nhập miễn thuế. 

Thực tế quản lý thu cho thấy có trường hợp hộ gia đình, cá nhân không được nhà nước giao đất nông nghiệp mà nhận chuyển nhượng hoặc nhận thừa kế, quà tặng là đất nông nghiệp, nay chuyển đổi đất nông nghiệp có phát sinh thu nhập nhưng không nộp thuế. Để tránh các trường hợp lợi dụng quy định này để trục lợi tránh thuế, cần thiết nghiên cứu, sửa đổi quy định này.

1.6. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

 Tại khoản d điểm 5 Điều 3 về thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bào gồm:

“d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản”

Quy định nêu trên tại Nghị định 100/2008/NĐ-CP là để mở trong NĐ để thực tế nếu có phát sinh thì sẽ hướng dẫn tiếp.
Thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp cá nhân có chuyển nhượng bất động sản nhưng không trực tiếp chuyển nhượng mà làm Hợp đồng uỷ quyền. Vấn đề này Bộ Tài chính thấy rằng: Cá nhân (người sở hữu bất động sản) có đủ năng lực dân sự thực hiện uỷ quyền cho cá nhân khác mà cá nhân đó không thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN, được toàn quyền  thực hiện quyền chiếm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt bất động sản của mình bao gồm cả việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, đổi, cho tặng, thế chấp và không phải hoàn trả lại bất động sản cho Bên uỷ quyền và các lợi ích có được từ hoạt động uỷ quyền; đồng thời Bên được uỷ quyền không nhận thù lao thì thực chất đây là hoạt động mua, bán chuyển nhượng bất động sản. Do vậy, trường hợp này cần phải được bổ sung quy định cụ thể.

1.7. Về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn:
Khoản 1 của Điều 15 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định:
“Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá mua của phần vốn góp và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Giá mua phần vốn góp được xác định là giá trị phần vốn tính tại thời điểm góp vốn hoặc là giá trị phần vốn tại thời điểm mua”

Thực tế hiện nay, theo báo cáo của các địa phương đa số các trường hợp chuyển nhượng vốn của các cá nhân trong các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh…giá trị chuyển nhượng của phần vốn góp của các cổ đông đều thấp hơn hoặc bằng giá vốn, do vậy gây thất thu ngân sách và không phản ánh đúng bản chất của hoạt động chuyển nhượng vốn. 
Vì vậy, Nghị định mới cần hướng dẫn việc xác định giá vốn chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng. 
1.8 Đối với chuyển nhượng chứng khoán: Theo qui định tại Khoản 1, Điều 4 của Luật sửa đổi một số điều của Luật Thuế TNCN thì: ‘’ Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán”. Qui định tại Luật sửa đổi đã bỏ trường hợp cá nhân nếu áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ tháng 12 năm trước. Do vậy qui định tại Luật Thuế TNCN sửa đổi cần phải hướng dẫn bổ sung tại Nghị định.
1.9. Về mức thu nhập để xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh

Khoản 4, Điều 12, Nghị định 100/2008/NĐ-CP đã quy định mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ gia cảnh là 500.000 đồng. Tại thời điểm đó, mức thu nhập 500.000 đồng tương đương 1/3 mức thu nhập của người phụ thuộc, cao gấp gần 2 lần mức chuẩn nghèo tại khu vực thành thị, gấp 2,5 lần mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, được Quốc hội thông qua ngày ngày 22 tháng 11 năm 2012 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng và giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng qua đó Nhà nước chia sẻ với người nộp thuế trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và sự gia tăng của giá cả hàng hóa dịch vụ.

Thực tế hiện nay thì mức thu nhập 500.000 đồng làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ gia cảnh là mức thấp, cần được sửa đổi theo hướng tăng lên cho phù hợp với thực tiễn. 

2. Về quản lý thuế TNCN:

Tại Chương III của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, từ Điều 26 đến Điều 32 đã quy định của thể việc đăng ký thuế, cấp mã số thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, trách nhiệm khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân; khai thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và hoàn thuế TNCN. 
Tuy nhiên, do thời điểm thi hành Luật Quản lý thuế (7/2007), Luật Thuế TNCN chưa được Quốc hội thông qua, nên các quy định về quản lý thuế TNCN tại Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 vẫn quy định đối với Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao chưa quy định việc quản lý thuế TNCN theo quy định của Luật Thuế TNCN, do vậy toàn bộ các quy định về thủ tục thuế phải quy định tại chương III của Nghị định 100/2008/NĐ-CP. Quy định tại Nghị định 100/2008/NĐ-CP là phù hợp với thực tế quản lý thuế TNCN, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế TNCN trong thời qua. Tuy nhiên việc quy định về quản lý thuế TNCN tại Nghị định 100/2008/NĐ-CP nêu trên còn một số điểm bất cập so với NĐ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật QLT. 
Do vậy, để phù hợp với các thực tế quản lý thuế TNCN, ngày 28/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ. Tại Nghị định số 106/2010/NĐ-CP nêu trên đã đưa toàn bộ việc khai thuế thu nhập cá nhân và khai thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của NĐ 100/2008/NĐ-CP (sửa Điều 29 và Điều 31 của Nghị định số 100 nêu trên).
Ngày 20/11/2012 tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII Ngày 20/11/2012, đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Thuế TNCN sửa đổi. Do vậy, các nội dung về thủ tục thuế (từ Điều 29 đến Điều 32) của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP sẽ được sửa đổi, cho phù hợp với quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế (Luật sửa đổi) nêu trên. 
Tuy nhiên một số qui định về khấu trừ thuế và quyết toán thuế tại Nghị định 100/2008/NĐ-CP còn một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn, cụ thể như sau:

2.1. Về khấu trừ thuế: Theo qui định tại Điều 27, Điều 28 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP (sửa đổi Điều 29Nghị định số 100/2008/NĐ-CP) thì không thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú.
Thực tế thực hiện, Bộ Tài chính đã có các Thông tư số 10/2009/TT-BTC và số 42/2009/TT-BTC hướng dẫn cơ quan bảo hiểm, cơ quan xổ số khi chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số tạm khấu trừ thuế TNCN hàng tháng để quản lý đối tượng cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số  và cuối năm cá nhân quyết toán thuế đối với cá nhân kinh doanh, với lý do đây là các ngành nghề thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện nên thu nhập của các đối tượng này không phải thu nhập từ tiền lương, tiền công được. 
Do đó, để đảm bảo cơ sở pháp lý, đề nghị quy định rõ tại Nghị định.

 2.2. Về trách nhiệm khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động khi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

Theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP thì : „Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp vào tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động...” nhưng không qui định trách nhiệm của đơn vị sử dung lao động phải cung cấp thông tin. 

Thực tế quản lý cho thấy nhiều trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Việt Nam. Để thực hiện công việc nhà thầu đã chỉ định một số chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Các chuyên gia này do nhà thầu nước ngoài trả lương, do vậy dẫn đễn bất cập các chuyên gia nước ngoài không tự giác kê khai thuế dẫn đến thất thu thuế. Tại Nghị định số số 34/2008/CP-NĐ ngày 25/3/2008 của Chính phủ qui định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã qui định chậm nhất la 7 ngày trước khi người lao động nước ngoài bắt đầu công việc tại Việt Nam , đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo đến sở lao động thương binh xã hội địa phương danh sách và thông tin trích ngang của người lao động nước ngoài nhưng các thông tin của người nước ngoài chưa được qui định phải gửi cho cơ quan thuế, do đó, cần quy định bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam nơi có các chuyên gia nước ngoài làm việc phải gửi thông tin về người nước ngoài đến làm việc cùng với việc cung cấp thông tin cho Sở Lao động thương binh xã hội địa phương.

2.3.Tại khoản c điểm 1 Điều 28 của Nghị định 100/2008/NĐ-CP qui định các trường hợp không phải khấu trừ thuế: ...c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân”. Theo qui định này thì cá nhân khi có thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp nơi có cá nhân chuyển nhượng vốn không phải khấu trừ thuế cho cá nhân. Tuy nhiên trên thực tế có phát sinh trường hợp cá nhân chuyển nhượng vốn là cá nhân người nước ngoài hoặc cá nhân không cư trú, sau khi chuyển nhượng về nước, không tự giác kê khai thuế, do vậy gây thất thu thuế.

Do vậy, để tránh thất thu thuế, cần thiết phải qui định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu vốn cho tổ chức, cá nhân chuyển nhượng vốn khi có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.  
2.4. V
ề quyết toán thuế:

Thực tế quản lý thu cho thấy cá nhân có thu nhập thường xuyên ổn định từ tiền lương, tiền công nhưng trong năm có phát sinh khoản thu nhập từ cho thuê tài sản, cho thuê nhà đã nộp thuế nhưng cuối năm vẫn phải cộng tất cả các nguồn thu nhập để thực hiện quyết toán lại thuế làm tăng thêm thủ tục phức tạp, phiền hà cho người nộp thuế. Do đó cần thiết phải quy định chi tiết một số nội dung về quyết toán thuế để  giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
III. Định hướng sửa đổi, bổ sung tại Nghị định

1.  Về đối tượng nộp thuế

Để giảm thiểu thủ tục hành chính, cần sửa đổi quy định về đối tượng nộp thuế, theo đó quy định điều kiện về có nơi ở thường xuyên hoặc có nhà thuê để ở tại VN theo hợp đồng thuê có thời hạn tương ứng với khoảng thời gian từ 183 ngày trở lên như điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNCN. Đồng thời qui định rõ trường hợp cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà chứng minh được là đối tượng cư trú của nước khác thì cá nhân đó được coi là đối tượng không cư trú tại Việt Nam.
2. Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ: 

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cần sửa đổi theo hướng quy định chỉ các khoản trợ cấp mang tính bù đắp rủi ro, giải quyết khó khăn tạm thời cho người lao động hoặc phụ cấp, trợ cấp mang tính chất bảo trợ, an sinh xã hội mới cần được trừ khỏi thu nhập chịu thuế. 
3. Đối với các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ đối tượng nộp thuế dưới mọi hình thức: 

Để đảm bảo công bằng giữa người có lương hưu do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả hiện đang được miễn thuế TNCN và lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả, đồng thời khuyến khích cá nhân tham gia vào quỹ cần bổ sung quy định mức đóng góp vào quỹ hưu trí sẽ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế. 
Về mức đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: để thống nhất với mức đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội được trừ, đề nghị khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ sẽ được xác định bằng mức đóng bình quân vào quỹ bảo hiểm xã hội của một người lao động trong một năm.
4. Đối với các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN cần bổ sung quy định không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp như: phụ cấp của các cán bộ cao cấp (phương tiện đi lại, nhà công vụ, , khám chữa bệnh,…); thu nhập của các đại biểu Quốc hội, Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW theo các qui định tại các văn bản của Chính phủ. 

5. Đối với thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao để sản xuất
Để tránh các trường hợp lợi dụng quy định này để trục lợi tránh thuế, cần sửa đổi quy định này theo hướng quy định rõ việc miễn thuế TNCN áp dụng trong trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp đồng thời qui định trường hợp cá nhân thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp có nguồn gốc từ nhận chuyển nhương, nhận thừa kế, quà tặng, có phát sinh thu nhập thì thực hiện nộp thuế TNCN theo qui định như chuyển nhượng bất động sản.

6. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

Để tránh các trường hợp lợi dụng, trốn thuế, Nghị định mới cần đưa vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm cả trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thông qua hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng nhà ở, đất ở mà người được ủy quyền có các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt (theo qui định tại Điều 164, 171,182,192,195 Bộ Luật dân sự) đối với nhà, đất được ủy quyền. 
7. Đối với thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn
Để tránh thất thu cho NSNN và phản ánh đúng bản chất của hoạt động chuyển nhượng vốn, cần sửa đổi quy định này theo hướng: (i) bổ sung quy định trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị góp vốn của cá nhân thì thu nhập chịu thuế được xác định theo mức ấn định của cơ quan thuế; (ii) quy định giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng tổng giá trị phần vốn góp ban đầu và các lần góp bổ sung, không bao gồm phần lợi tức để lại chưa chia và các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế.
8. Đối với chuyển nhượng chứng khoán:
Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 2 Điều 17 tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP theo hướng: Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 20% chỉ áp dụng đối với các trường hợp cá nhân là nhà đầu tư trong năm nếu xác định được giá mua, giá bán chứng khoán và có chứng từ. Đối với các trường hợp khác phải nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
9. Về mức thu nhập để xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh

Để cho phù hợp với thực tiễn, Nghị định mới cần sửa đổi mức thu nhập để làm căn cứ xác định người phụ thuộc theo hướng nâng lên mức 1.000.000 đồng/tháng. Mức tiền này gần bằng một phần ba (1/3) mức giảm trừ người phụ thuộc, cao gấp 2 lần mức chuẩn nghèo tại khu vực thành thị (gấp 2,5 lần mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn) theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 v/v ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Trên đây là một số nội dung báo cáo về việc triển khai, những tồn tại và hướng sửa đổi Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ. Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ.
10. Về khấu trừ thuế, quyết toán thuế TNCN:
10.1. Khấu trừ thuế:

Để đảm bảo minh bạch chính sách và cơ sở pháp lý, đề nghị sửa đổi theo hướng: quy định bổ sung các loại thu nhập phải khấu trừ thuế  bao gồm cả thu nhập của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bưu điện.

10.2. Quyết toán thuế TNCN:

Quy định rõ trường hợp phải quyết toán thuế và không phải quyết toán thuế:

· Các trường hợp phải quyết toán thuế:

+) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc cá nhân có yêu cầu hoàn thuế.

+) Thu nhập từ kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.
+) Cá nhân có thu nhập từ chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 20% trên thu nhập cả năm.

-  Các trường hợp không phải quyết toán thuế:

+) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thường xuyên ổn định nhưng trong năm có phát sinh khoản thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê tài sản đã nộp thuế.

+) Thu nhập từ kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.

+) Cá nhân khác không thuộc đối tượng phải quyết toán thuế.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

của việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Qua 3 năm thực hiện, Luật thuế TNCN đã dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế, xã hội của đất nước và cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra khi ban hành Luật. Bên cạnh các kết quả đạt được, do sự biến động nhanh của nền kinh tế, một số quy định của Luật thuế TNCN hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế đòi hỏi phải được xem xét sửa đổi cho phù hợp, nhất là trước diễn biến của thực tiễn kinh tế - xã hội gần đây cũng như xu hướng chung về cải cách chính sách thuế TNCN trên thế giới.

Để kịp thời khắc phục những bất cập của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12, đảm bảo đơn giản hoá chính sách, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, ngày 22 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013.

Nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế trong quá trình thực hiện Luật, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, thay thế các Nghị định hiện hành (100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010).

1. Quá trình xây dựng, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định


Trong quá trình soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế TNCN, Bộ Tài chính đã đồng thời tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN và dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế TNCN. Dự thảo Nghị định đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân theo quy trình xây dựng văn bản pháp luật và thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử Chính phủ.


2. Mục tiêu và phạm vi ban hành Nghị định

Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đảm bảo mục tiêu, yêu cầu sau đây:

- Bám sát các nội dung quy định của Luật, Nghị định hướng dẫn cụ thể và quy định chi tiết các điều Luật đã giao Chính phủ trách nhiệm hướng dẫn.

- Tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung bất cập so với thực tế theo đúng thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

- Quy định cụ thể các nội dung, quy trình thủ tục khai thuế, quyết toán thuế TNCN, bảo đảm mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế và giảm khối lượng phải quyết toán thuế không cần thiết, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật quản lý thuế; đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc ban hành các quy định cần thiết về quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan đến các quy định của Luật thuế TNCN nhằm bảo đảm và tạo thuận lợi cho việc thi hành Luật.  


3. Đánh giá tác động của Nghị định

3.1. Góp phần cụ thể hóa chính sách thuế TNCN, làm rõ những nội dung về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế,  quy định chi tiết và hướng dẫn về mức giảm trừ gia cảnh, ... tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế trong quá trình thực hiện Luật 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể những nội dung đã được Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 quy định và hướng dẫn cụ thể và những nội dung đã được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về: (i) xác định nơi ở thường xuyên của cá nhân cư trú ; (ii) các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế; (iii) thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; (iv) thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, thu nhập từ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà có phát sinh thu nhập; (v) các khoản lợi ích khác mà người nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền được loại trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiên công của cá nhân; (vi) thu nhập được miễn thuế gồm các khoản thu nhập từ tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyên chi trả hàng tháng, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở duy nhất, thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa các đối tượng mà pháp luật quy định miễn thuế, tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm sức khỏe; (vii)  quy định chi tiết và hướng dẫn về mức giảm trừ gia cảnh, mức thu nhập để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh; (viii) căn cứ tính thuế đối với một số loại thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú; (ix) thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng nhà ở,...
Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, thay thế các Nghị định hiện hành hướng dẫn Luật thuế TNCN sẽ góp phần cụ thể hóa chính sách thuế TNCN, theo đúng thẩm quyền của Chính phủ, đảm bảo chính sách thuế TNCN đi vào thực tiễn cuộc sống,  

3.2 Giải quyết những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật thuế TNCN thời gian qua

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể những nội dung mà trong quá trình thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và các Nghị định hướng dẫn thi hành đã phát sinh những bất cập, vướng mắc.

Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, thay thế các Nghị định hiện hành hướng dẫn Luật thuế TNCN sẽ giải quyết được những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế TNCN thời gian qua, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế trong quá trình thực hiện Luật, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, cũng như thông lệ quốc tế, góp phần ổn định, nâng cao đời sống của người nộp thuế.

3.3 Góp phần giảm bớt một phần khó khăn cho người nộp thuế, nhất là đối với những người nộp thuế ở các bậc thấp thông qua việc cụ thể hóa chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể những nội dung về mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và cho người phụ thuộc cũng như nâng mức thu nhập để xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng.

Việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và cho người phụ thuộc, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013, sẽ góp phần giảm bớt một phần khó khăn cho người nộp thuế, nhất là đối với những người nộp thuế ở các bậc thấp. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao. 

Cụ thể, theo quy định hiện hành người có thu nhập đến 10 triệu/tháng (có 1 người phụ thuộc) phải nộp thuế ở mức 220 nghìn đồng/tháng (2,2% thu nhập) thì, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013, không phải nộp thuế. Người nộp thuế có thu nhập đến 15 triệu đồng/tháng có 1 người phụ thuộc, theo quy định hiện hành nộp thuế TNCN 690 nghìn đồng/tháng (tương đương 4,6% thu nhập) thì theo quy định mới chỉ nộp thuế TNCN ở mức 120 nghìn đồng/tháng (0,8% thu nhập); người có thu nhập 50 triệu đồng/tháng (có 1 người phụ thuộc), hiện nộp thuế ở mức 7,85 triệu đồng tháng (15,7% thu nhập), khi chuyển sang thực hiện theo quy định mới, số thuế phải nộp là 6,1 triệu đồng (12,2% thu nhập). 

3.4. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể những nội dung liên quan đến việc xác định nơi ở thường xuyên của cá nhân cư trú, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết đối với người nộp thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính về quyết toán thuế, nhất là đối với người nộp thuế là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán số thuế nộp, cá nhân có nguồn thu nhập thường xuyên ổn định từ tiền lương, tiền công nhưng trong năm có phát sinh khoản thu nhập từ cho thuê tài sản, cho thuê nhà đã nộp thuế, ... đồng thời, các nội dung quy định về quản lý thuế được chuyển sang quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, sẽ góp phần cải cách hành chính.

Việc ban hành Nghị định mới cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành và chấp hành các quy định liên quan về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế TNCN, phù hợp với quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật hiện hành, góp phần bảo đảm tính đồng bộ, công khai, minh bạch trong hệ thống pháp luật.
3.5. Tăng cường và nâng cao nhận thức của các cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; góp phần thực hiện kiểm soát thu nhập dân cư


Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ quy định chi tiết những nội dung liên quan đến trách nhiệm thực hiện khấu trừ, khai thuế của người sử dụng lao động và của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cũng như trách nhiệm của cá nhân trong việc khai quyết toán thuế.

Thông qua việc thực hiện chính sách thuế TNCN, cơ quan thuế có thể quản lý, kiểm soát thu nhập của đối tượng nộp thuế, nắm được tương đối đầy đủ thông tin về thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các cơ quan, đơn vị, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì vai trò này của chính sách thuế TNCN sẽ ngày càng quan trọng. 

Thông qua thuế TNCN, Nhà nước cũng sẽ có thêm thông tin về thu nhập của dân cư, tiến tới kiểm soát, điều tiết hợp lý thu nhập góp phần thực hiện công bằng xã hội, hạn chế chênh lệch giàu nghèo. Đồng thời, việc nộp thuế TNCN sẽ góp phần nâng cao nhận thức của công dân về nghĩa vụ đối với đất nước.
3.6. Góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN đã tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và cho người phụ thuộc như đã trình bày ở trên tất yếu sẽ  dẫn đến giảm thu NSNN. Theo ước tính, số thu NSNN sẽ giảm trong thời gian đầu (số giảm thu ngân sách năm 2013 dự kiến khoảng 5.200 tỷ đồng, giảm thu NSNN năm 2014 khoảng 13.350 tỷ đồng, như đã nêu tại Báo cáo đánh giá tác động trình kèm tài liệu trình Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN). 

Việc ban hành Nghị định mới, thay thế các Nghị định hiện hành hướng dẫn Luật thuế TNCN sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế trong quá trình thực hiện Luật, theo đó, cơ quan thuế có cơ sở thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu từ thuế TNCN cho NSNN đồng thời khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Mặt khác, việc ban hành Nghị định mới sẽ tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế, qua đó, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, đời sống người dân sẽ nâng lên, mức độ động viên từ thuế TNCN cũng sẽ tăng dần, qua đó góp phần cơ cấu lại nguồn thu NSNN, đảm bảo ổn định, tăng trưởng nguồn thu ngân sách để giải quyết tốt hơn các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. 

3.7. Có tác động tích cực về kinh tế-xã hội, phát huy vai trò của Luật thuế TNCN trong điều tiết, phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội
Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện các Nghị định hiện hành sẽ có tác động tích cực đối với kinh tế-xã hội. 
Trước hết, nghĩa vụ thuế TNCN đối với mọi đối tượng đều được giảm, mặc dù mức giảm có sự khác biệt giữa các vùng, qua đó người nộp thuế có thêm thu nhập khả dụng cho tiêu dùng. 

Bảng 1. Nghĩa vụ thuế TNCN được giảm của phương án dự kiến so với quy định hiện hành
	
	Nông thôn
	Thành thị
	Tổng cộng

	Đồng bằng sông Hồng
	27,11%
	45,43%
	32,11%

	Vùng Đông Bắc
	35,73%
	60,89%
	41,73%

	Vùng Tây Bắc
	88,72%
	75,04%
	78,53%

	Vùng Bắc Trung Bộ
	71,43%
	44,36%
	59,14%

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	18,88%
	51,13%
	26,08%

	Vùng Tây Nguyên
	79,85%
	30,65%
	40,83%

	Vùng Đông Nam Bộ
	12,05%
	23,63%
	18,90%

	Đồng bằng sông Cửu Long
	58,89%
	43,83%
	52,26%

	Cả nước
	25,50%
	31,43%
	28,21%


Theo ước tính, với phương án điều chỉnh về giảm trừ gia cảnh đã được Quốc hội thông qua, tiêu dùng của hộ gia đình trong ngắn hạn tăng xấp xỉ 0,77% đến 1,81%, tùy theo từng vùng. Trong dài hạn, mức tăng là 0,9% đến 2,08%. Tiêu dùng của các hộ gia đình tăng là do việc giảm nghĩa vụ thuế TNCN đã kéo theo sự gia tăng về thu nhập khả dụng (thu nhập sau khi nộp thuế) của các hộ gia đình ở tất cả các vùng đều tăng lên, mặc dù có những vùng tăng cao hơn vùng khác. 
Bảng 2. Mức tăng tiêu dùng của các hộ gia đình so với hiện hành (%)

	
	Ngắn hạn
	Dài hạn

	
	Thành thị
	Nông thôn
	Thành thị
	Nông thôn

	Đồng bằng sông Hồng
	1,49
	1,81
	1,76
	2,08

	Đông Bắc
	0,87
	0,77
	1,04
	0,93

	Tây Bắc
	1,2
	1,0
	1,39
	1,18

	Bắc Trung Bộ
	0,88
	0,62
	1,03
	0,75

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	0,84
	1,14
	1,03
	1,32

	Tây Nguyên
	1,24
	0,72
	1,4
	0,87

	Đông Nam Bộ
	1
	0,98
	1,17
	1,15

	Đồng bằng sông Cửu Long
	0,95
	0,77
	1,08
	0,9


 Như vậy có thể thấy hiệu ứng về kinh tế của việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ là tích cực
. Tiêu dùng của hộ gia đình tăng quay trở lại sẽ có các tác động đến GDP. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào phương thức bù đắp số thu ngân sách bị giảm.
Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân sẽ phát huy được vai trò tích cực của Luật thuế TNCN trong việc đảm bảo động viên một cách hợp lý thu nhập của dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và hạn chế khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.

4. Dự báo khó khăn và các biện pháp triển khai thi hành 
Để chính sách thuế TNCN đi vào thực tiễn cuộc sống đòi hỏi có sự đồng thuận cao trong xã hội, sự ủng hộ của người dân, sự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Để thực hiện các yêu cầu đó, Bộ Tài chính sẽ chủ động triển khai các biện pháp sau: 

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích chính sách tăng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và của cộng đồng về ý nghĩa, mục tiêu cũng như những nội dung liên quan đến chính sách thuế TNCN của Việt Nam. 

Thứ hai, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng như sự phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tổ chức thi hành Luật. 

Thứ ba, kịp thời hoàn chỉnh các thông tư hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các đối tượng liên quan trên phạm vi cả nước. 

Thứ tư, đẩy mạnh và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, thu thuế TNCN, đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc nộp và quyết toán thuế.

5. Kết luận

Việc ban hành Nghị định mới để thay thế các Nghị định hiện hành hướng dẫn Luật thuế TNCN và Luật sửa đối bổ sung một số điều Luật thuế TNCN là cần thiết để tạo thuận lợi cho việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, đồng thời khắc phục được những bất cập hiện nay về chính sách thuế TNCN, góp phần bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật hiện hành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế trong quá trình thực hiện Luật, bảo đảm nguyên tắc đơn giản, minh bạch và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội cũng như thông lệ quốc tế.

BỘ TÀI CHÍNH
� Tuy nhiên, điểm hạn chế của mô hình hiện tại là mô phỏng giảm TNCN thông qua giảm thuế gián thu đối với hộ gia đình nên có thể làm gia tăng tác động về kinh tế của việc điều chỉnh chính sách thuế TNCN. Ngoài ra, phần lớn số thuế giảm sẽ rơi vào các hộ có thu nhập cao. Những hộ này có độ co giãn của tiêu dùng với thu nhập thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn nền kinh tế nên có thể làm cho kết quả của mô hình một lần nữa bị tăng lên. 
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